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I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Ôn tập, củng cố kiến thức về tiềm năng kinh tế to lớn của biển, đảo Việt Nam, những thế mạnh của kinh tế biển, đảo. 
- Vấn đề cấp bách phải bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo để phát triển bền  vững kinh tế quốc gia. 
2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng  vẽ và phân tích, nhận xét biểu đồ.

3. Thái độ
- Nghiêm túc, tự giác trong học tập và yêu thích môn học.
II. Phạm vi ôn tập

- Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam
III. Một số câu hỏi và bài tập

A. Lí thuyết

Câu 1. Phân tích những  nguyên nhân của sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo? Cần có những phương hướng nào để bảo vệ tài nguyên môi trường biển?
Câu 2. Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào? Chứng minh rằng nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển?

Câu 3. Tại sao nước ta cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Câu 4. Tại sao nghề làm muối lại phát triển ở ven biển Nam Trung Bộ?
B. Bài tập:
Câu 1: Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng:
a.
	A (Các ngành kinh tế biển)
	B (Tiềm năng)

	1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

2. Du lịch biển - đảo

3. Khai thác và chế biến khoáng sản

4. Giao thông vận tải biển
	a. Nhiều bãi tắm, phong cảnh đẹp

b. Nhiều khoáng sản đặc biệt: dầu , khí…

c. Nhiều cảng lớn, vịnh nước sâu, …

d. Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, hải sản phong phú…


b. 

	A
	B

	1. Vịnh Hạ Long
	a. Nghệ An

	2.  Quần dảo Hoàng Sa
	b. Thừa Thiên Huế

	3.  Cửa Lò
	c.  Quảng Ninh

	4. Chân Mây – Lăng Cô
	d. TP Đà Nẵng

	5.  Quần đảo Trường Sa
	e. Bà Rịa- Vũng Tàu

	6. Phú Quốc
	f. Kiên Giang

	7.  Côn Đảo
	g. Khánh Hòa

	8.  Mũi Né
	h. Bình Thuận


Câu 2. Cho bảng số liệu sau: Sản lượng thủy sản nước ta trong năm 1990 và 2010 (đơn vị: %)
	
	Tổng
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
	100
	80,8
	19,2

	2010
	100
	46,9
	53,1


a, Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản ở nước ta trong năm 1990 và 2010?

b, Nhận xét sản lượng thủy sản nước ta trong giai đoạn 1990 -2010?

